
PHỤ LỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo Thư mời báo giá số:     /TM-TTYT ngày      /9 /2024 

của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung) 

Các đơn vị/nhà cung cấp báo giá có tối thiểu các thông tin sau: 
 

 

TT 
Tên hàng hóa mời báo 

giá 

Tên hàng hóa chào Đơn vị 

tính 

 

Số lượng 
Đơn giá VNĐ Thành tiền 

VNĐ 

1 
Ống uPVC 140x4.3x4m 

ISO1452 PN8 NĐC2 

 

mét 60 
  

2 
Ống uPVC 110x3.4x4m 

ISO1452 PN8 NĐC2 

 
mét 120 

  

3 
Ống uPVC 90x2.8x4m 

ISO1452 NĐC2 

 
mét 80 

  

4 
Ống uPVC 75x2.9x4m 

ISO1452 PN8 NĐC2 

 
mét      80 

  

5 

Ống uPVC 27x2.0x4m 

TCVN8491 PN12.5 

NĐC2 

 

mét     100 

  

6 
Ống uPVC 60x2.3x4m 

TCVN8491 PN8 NĐC2 

 

mét     266 

  

Tổng số: 06 khoản 

Ghi chú: Giá chào đã bao gồm VAT, toàn bộ phí vận chuyển và các loại chi phí khác. Chủ đầu tư không phải trả thêm bất 

cứ khoản chi phí nào./. 
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